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@ GRISEOFULVIN 5% 
Kem bôi da 

CÔNG THỨC: cho 1 tuýp 10g 
Griseofulvin 
Tá dược vua du 
(Vaselin, dầu paraffin, hydrogenated castor oil, sodium lauryl sulfate, glycerin, glyceryl monostearate, tinh dầu 

hoa hong, ethanol 96%, nước tinh khiêt). 
DƯỢC LỰC HỌC: 

- Griseofulvin là một l<hang sinh kháng nam, được tạo ra từ Penicillium griseofulvum hoặc từ các Penicillium 
khác. Tác dụng kháng nâm của griseofulvin trước hết là do phá vỡ cau trúc thoi gián phân tế bào, nên làm ngừng 
pha giữa của phân bào. Một cơ chế tác dụng khác cũng được đề cap dén là griseofulvin tạo ra DNA kh1em khuỵet 
khong có khả năng sao chép Gnseofulvm đọng vào các tê bào tiên thân keratin tạo ra môi trường bất lợi cho nấm 
xâm nhập. Da, tóc và móng bị nhiễm bệnh sẽ được thay thế bằng các mô lành không bị nhiễm nâm. 

- Griseofulvin ức ché phát trién các nam da Trichophyton (đặc biệt là T. rubrum, T. tonsurans, T mentagrophyles 
T. verrucosum, T. megninii, T. gallinae và T. schoenleinii), Microsporum (nhu M. audoumu M. canis, M. gypseum) 
va Epidermophyton floccosum. | 
DƯỢC ĐỘNG HỌC: 
Griseofulvin dang kem bôi da có tác dung kháng nấm tại chỗ. 

CHÍ PINH: 
Các bệnh nấm da, tóc, lông, móng tay, móng chân, k& tay, k& chân. 

CÁCH DÙNG: Ñ 
- Rửa sạch vùng bị nhiêm, lau khô, thoa thuốc 3 - 4 lan/ngay. 
- Thời gian, diéu tri: 

* Bénh nam da; dùng 1 -3 tuần. 
* Ham & các nép và & ngón chân: 2 - 4 tuần. 
* Nam tóc; 4 - 6 tuan. 

- Trong da số trường hợp, nên dùng phói hợp với điều trị bằng cIường toàn thân (gnseofulvm dqng vnen) 
- Trong thời gian diéu trị, các biện pháp vé sinh chung nên được giám sát dé kiém soát các nguôn gây nhiễm hay 

tái nhiễm. 
CHONG CHI ĐỊNH: 
Min cam với một trong các thành phần của thuốc. 

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ: 
Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú. 

THẬN TRỌNG:. : ISH N 
- Tránh bôi lên mắt. 
- Griseofulvin đôi khi 1rgay phén ung mẫn cảm với ánh sang, nên trong thời gian dùng thuốc, người bệnh cần tránh 

phơi nang Phản ưng mẫn cảm với ánh sáng có thể làm nặng thêm bẹnh lupus ban đỏ. 
- Thuôc có nguôn gôc từ các loai Penicillium, nên có khả năng dị ứng chéo với pemclllm 
- Khi bôi griseofulvin trên diện rộng hay & trẻ còn bú, thuốc có thé bị háp thu toàn thân. 

TÁC DỤNG PHỤ: 
- Có thể có phản ú Lứng. tại chỗ (kích ứng hay | nhạy cam) 
- Thường gặp: nôi mày đay, phát ban do mân cảm với anh sang, ban đỏ da dạng, ban dang mụn nước hoặc dang 

SỞI,. 
-t gap phản ứng glong bénh huyét thanh, phu mach,.. 
- Ngừng sử dung thuốc và thông báo cho bac sy biết nhL1'ng tác dung không mong mudn gặp phai khi sử dụng 

thuốc. 
TƯƠNG TÁC THUOC: 

- Sử dụng griseofulvin trên diện rộng: can thận trọng khi ph01 hợp với rượu, phenobarbital, thuốc chống đông 
nhóm coumarin, thuốc tránh thai dạng uống, theophylline, aspmn cyclosponne 

- De tránh tương tac giữa các thuoc thông báo cho bác sy hoặc dược sy vé những thuốc đang sử dụng. 
QUÁ LIÊU & CÁCH XỬ TRÍ: 
Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị dén ngay cơ sở y té gần nhất dé nhân viên y té có phương pháp xử lý. 

HẠN ĐÙNG: 
-36 thang ké từ ngà san xuất. 
Không sử dụng thuốc hét hạn dùng. 

BẢO QUẢN: 
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 

TRÌNH BÀY: 
Tuýp 10g. Hộp 1 tuýp. 

Sản xuất theo TCCS 

Pé xa tầm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ. 
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ. 

Sản xuất tại: 
CÔNG TY CO PHÀN HÓA-DƯỢC PHAM MEKOPHAR 
297/5 Lý Thường Kiệt - Q. 11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam 


